
 

 

Kính gửi: Các công ty/hộ kinh doanh  

(Sau đây gọi là Nhà thầu) 

 
Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá cung cấp mặt 

hàng gia dụng, vật rẻ với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc  

2. Địa chỉ: số 338 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: đề nghị Nhà thầu gửi báo giá bằng cả 2 hình thức 

sau đây: 

- Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc theo thông tin sau: 

 + Số điện thoại: 02543.874528 

  + Địa chỉ: Phòng Tổ chức –Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, 

338 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “Báo giá Mặt hàng gia dụng, vật rẻ”. Yêu cầu 

PHÁT THƯ TẬN TAY. 

Trường hợp các hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thất lạc hoặc dẫn 

đến giao nhận không đúng thời hạn quy định thì xem như Trung tâm không nhận 

được báo giá. 

- Hình thức 2: Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản điện tử (file mềm) 

vào email ttytxuyenmoc@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 02 năm 2025  

(trong giờ hành chính). 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Tên dự toán: “Cung cấp mặt hàng gia dụng, vật rẻ” 

2. Danh mục đề nghị báo giá: theo danh mục đính kèm. 

3. Địa điểm thực hiện: tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý I năm 2025 

5.  Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Loại hợp đồng: trọn gói 

 

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN XUYÊN MỘC 

  

                  Số:  
V/v yêu cầu báo giá mặt hàng  

gia dụng, vật rẻ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Xuyên Mộc, ngày     tháng      năm 2025 



- Tạm ứng: Không. 

- Điều khoản thanh toán: 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 năm 

6. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo 

luật định. 

7. Yêu cầu về đơn vị báo giá: Đơn vị báo giá là một trong các tổ chức, cá nhân 

đủ điều kiện thực hiện gói thầu. 

8. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm (các báo giá không đúng theo mẫu, 

không đầy đủ thông tin sẽ không được xem xét) 

9. Hồ sơ kèm theo báo giá: giấy phép đăng ký kinh doanh, công bố đủ điều kiện 

mua bán thiết bị y tế, tài liệu về hàng hóa chào giá, giấy ủy quyền. 

Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: số ĐT 02543.874528 

Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu. 

Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận:                                                                              KT. GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ, PGĐ (đ/b); 

- Các khoa, phòng (đ/b); 

(Phòng KHNV đăng website của trung tâm); 
- Lưu VT, 

 

 

                                                                  Trần Viết Như Hữu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số        /CV-TTYT  ngày     tháng    năm 2025) 

 

STT Mặt hàng ĐVT 

1 Bàn chải Cái 

2 Bộ lau nhà Bộ 

3 Bô nhựa Cái 

4 Bùi nhùi rửa nồi/chén (nhôm) Cái 

5 Miếng rửa chén Cái 

6 Ca múc nước (2L) Cái 

7 Cây đẩy nước Cái 

8 Cây lau nhà (bảng 30cm) Cây 

9 Cây quét mạng nhện Cây 

10 Chổi cỏ quét nhà (không bụi) Cây 

11 Chổi lông gà Cây 

12 Chổi nhựa cán inox chà NVS Cây 

13 Chổi quét nước Cái 

14 Cọ bồn cầu Cái 

15 Chổi tre Cây 

16 Cuốc có cán Cái 

17 Dao chặt lớn Cái 

18 Dây nilon Cuộn 

19 Dây thun Kg 

20 Đèn Pin loại nhỏ Cái 

21 Dép tổ ong trắng Đôi 

22 Dép tổ ong xanh Đôi 

23 Găng tay làm vệ sinh (Cầu vồng) Đôi 

24 Gàu múc nước Cái 

25 Giấy vệ sinh An An Cuộn 

26 Giỏ 2 quai 30 * 50cm Cái 

27 Hộp để xà bông cục Cái 

28 Kéo lớn (cắt gòn) Cái 

29 Kệ để dép inox 3 tầng Cái 

30 Kẹp gắp rác Cái 

31 Khăn giấy rút dạng túi (treo tường) Túi 

32 Khăn lau tay màu trắng 30*30cm Cái 

33 Khăn lau bàn ghế (40*40cm, thấm hút) Cái 

34 Khay để ly (nhựa) Cái 

35 Ky hốt rác inox Cái 

36 Liềm cắt cỏ Cái 



37 Ly nhựa dùng 1 lần size nhỏ Lốc 

38 Nước lau kính Chai 

39 Nước lau sàn 1L Sunlight Chai 

40 Nước rửa chén (1L) Sunlight Chai 

41 Nước tẩy bồn cầu Vim Chai 

42 Nước uống bình 20L (Welove) Bình 

43 Rổ tròn 55*35cm màu đỏ Cái 

44 Rổ tròn 55*35cm màu xanh Cái 

45 Pin C (Panasonic) Cặp 

46 Pin 9V (Panasonic) Hộp 

47 Pin tiểu 2A(Panasonic) Cặp 

48 Pin tiểu 3A (Panasonic) Cặp 

49 Sọt nhựa 25 * 40cm vàng Cái 

50 Sọt tre Cái 

51 Tạp dề Cái 

52 Tấm lau chân (sợi vải bện) Cái 

53 Thau nhựa đường kính 30 cm màu xanh Cái 

54 Thau nhựa đường kính 50 cm màu xanh cái 

55 Thau nhựa đường kính 65cm màu vàng Cái 

56 Thau nhựa đường kính 50cm màu vàng cái 

57 Thùng rác xanh 60L Cái 

58 Thùng rác xanh 20L Cái 

59 Thùng rác xanh 10L Cái 

60 Túi đựng rác đen (20kg) Kg 

61 Túi đựng rác trắng (20kg) Kg 

62 Túi đựng rác vàng (20kg) Kg 

63 Túi đựng rác xanh (20kg) Kg 

64 Túi nilon 2 quai 0,5kg  Kg 

65 Túi nilon 2 quai 1kg  Kg 

66 Ủng màu xanh (size 40) Đôi 

67 Ủng màu trắng (size 40) Đôi 

68 Xà bông giặt OMO Kg 

69 Xà bông rửa tay lifeboy Chai 

70 Xà bông rửa tay lifeboy Cục 

71 Xô nhựa 100 lít  Cái 

72 Xô nhựa 20L màu vàng Cái 

73 Xô nhựa 60 lít Cái 

74 Xô nhựa vàng 40L Cái 

75 Xô nhựa vàng 30L có nắp Cái 

76 Xô nhựa xanh 30L có nắp Cái 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-05T10:15:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	Trần Viết Như Hữu<huutvn.ttytxm@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-05T10:22:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-05T10:22:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-05T10:22:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-05T10:22:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-05T10:23:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




